
Các Tiêu Chí Liệu Pháp Từng Bước 

Cập Nhật Lần Cuối: Ngày 24 tháng 03 năm 2026 
Ngày Có Hiệu Lực: Ngày 1 tháng 04 năm 2026

Các Tiêu Chí Liệu Pháp Từng Bước 2026
(Danh Sách Các Tiêu Chí Liệu Pháp Từng Bước)

VUI LÒNG ĐỌC KỸ: CHƯƠNG TRÌNH IEHP DUALCHOICE (HMO D-SNP), (CHƯƠNG TRÌNH 
MEDICARE-MEDICAID) YÊU CẦU QUÝ VỊ TRƯỚC HẾT PHẢI DÙNG THỬ MỘT SỐ LOẠI THUỐC ĐỂ 

ĐIỀU TRỊ BỆNH TRẠNG CỦA QUÝ VỊ TRƯỚC KHI CHÚNG TÔI BAO TRẢ MỘT LOẠI THUỐC KHÁC 

CHO BỆNH TRẠNG ĐÓ. TÀI LIỆU NÀY BAO GỒM THÔNG TIN VỀ CÁC TIÊU CHÍ LIỆU PHÁP TỪNG 

BƯỚC MÀ CHÚNG TÔI BAO TRẢ TRONG CHƯƠNG TRÌNH NÀY. 

Lưu ý cho các hội viên hiện tại: Người thụ hưởng phải sử dụng các nhà thuốc trong mạng lưới để tiếp cận 

lợi ích về thuốc kê toa. Các lợi ích, Danh Sách Thuốc Được Bao Trả, mạng lưới các nhà thuốc và các nhà 

cung cấp dịch vụ y tế cũng như các khoản đồng thanh toán có thể thay đổi theo thời gian trong cả năm và vào 

ngày 1 tháng 1 hàng năm. 

IEHP DualChoice (HMO D-SNP) là một Chương trình HMO có hợp đồng với Medicare. Việc ghi danh tham 

gia IEHP DualChoice (HMO D-SNP) phụ thuộc vào việc gia hạn hợp đồng 

Quý vị có thể tải miễn phí tài liệu này ở các định dạng khác, chẳng hạn như bản in cỡ lớn, chữ nổi Braille 

và/hoặc tệp âm thanh. Hãy gọi Ban Dịch Vụ Hội Viên IEHP DualChoice theo số 1-877-273-IEHP (4347),     

8 giờ sáng - 8 giờ tối (Múi giờ PST), 7 ngày ngày trong tuần, kể cả các ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi 

số 1-800-718-4347. Miễn phí cước gọi. 

You can get this document for free in other formats, such as large print, braille, and/or audio. Call IEHP 

DualChoice Member Services at 1-877-273-IEHP (4347), 8am-8pm (PST), 7 days a week, including holidays. 

TTY users should call 1-800-718-4347. The call is free. 

Puede obtener este documento gratis en otros formatos, como letra grande, Braille y/o audio. Llame a Servicios 

para Miembros de IEHP DualChoice al 1-877-273-IEHP (4347), 8am a 8pm (Hora del Pacífico), los 7 días de 

la semana, incluidos los días festivos. Los usuarios de TTY deben llamar al 1-800-718-4347. La llamada es 

gratuita. 

您可以免費索取本文件的其他格式，例如大字版、盲文版和/或音訊版。請致電1-877-273-IEHP (4347) 與

IEHP DualChoice會員服務處聯絡。服務時間為上午8點至晚上8點（太平洋標準時間），每週7天，包括節假

日。TTY使用者應撥打1-800-718-4347。電話服務免費。 
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ANTIGOUT AGENTS 

 
  

Sản Phẩm Bị Ảnh Hưởng 

Bước 2:

• febuxostat 40 mg tablet • febuxostat 80 mg tablet

Chi tiết  

Tiêu Chí YÊU CẦU THANH TOÁN TRƯỚC ĐÓ ĐỐI VỚI PHIÊN BẢN 

ALLOPURINOL TABLETS CÓ TRONG DANH MỤC THUỐC 

TRONG VÒNG 120 NGÀY QUA. 
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ANTIULCER AGENTS 

 
  

Sản Phẩm Bị Ảnh Hưởng 

Bước 2:

• esomeprazole magnesium dr 10 mg 

granules delayed release for susp 

• esomeprazole magnesium dr 20 mg 

granules delayed release for susp 

• esomeprazole magnesium dr 40 mg 

granules delayed release for susp

Chi tiết  

Tiêu chí YÊU CẦU THANH TOÁN TRƯỚC ĐÓ ĐỐI VỚI PHIÊN BẢN THUỐC 

GỐC THEO TOA LIÊN BANG CÓ TRONG DANH MỤC THUỐC, 

ORAL LANSOPRAZOLE CAPSULES, ESOMEPRAZOLE MAG 

CAPSULES, RABEPRAZOLE, OMEPRAZOLE, HOẶC 

PANTOPRAZOLE TRONG VÒNG 120 NGÀY QUA. 
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ARIPIPRAZOLE FILM 

 
  

Sản Phẩm Bị Ảnh Hưởng 

Bước 2:

• OPIPZA 10 MG ORAL FILM 

• OPIPZA 2 MG ORAL FILM 

• OPIPZA 5 MG ORAL FILM

Chi tiết  

Tiêu Chí THỬ NGHIỆM THUỐC GỐC ARIPIPRAZOL TABLETS TRONG 120 

NGÀY QUA 
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ARIPIPRAZOLE ODT 

 
  

Sản Phẩm Bị Ảnh Hưởng 

Bước 2:

• aripiprazole 10 mg disintegrating tablet • aripiprazole 15 mg disintegrating tablet

Chi tiết  

Tiêu chí YÊU CẦU PHÊ DUYỆT TRƯỚC ĐỐI VỚI MỘT TRONG CÁC 

THUỐC CHỐNG LOẠN THẦN DẠNG UỐNG TRONG DANH MỤC 

THUỐC: RISPERIDONE, CLOZAPINE TABLET, OLANZAPINE, 

IMMEDIATE RELEASE QUETIAPINE FUMARATE, ZIPRASIDONE, 

ARIPIPRAZOLE (TABLET, FILM, SOLUTION), ASENAPINE, 

PALIPERIDONE TRONG VÒNG 120 NGÀY GẦN NHẤT. 
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ASENAPINE PATCH 

 
  

Sản Phẩm Bị Ảnh Hưởng 

Bước 2:

• SECUADO 3.8 MG/24 HOUR 

TRANSDERMAL 24 HOUR PATCH 

• SECUADO 5.7 MG/24 HOUR 

TRANSDERMAL 24 HOUR PATCH 

• SECUADO 7.6 MG/24 HOUR 

TRANSDERMAL 24 HOUR PATCH

Chi tiết  

Tiêu chí YÊU CẦU THANH TOÁN ĐỐI VỚI 2 THUỐC GỐC CHỐNG LOẠN 

THẦN DẠNG UỐNG CÓ TRONG DANH MỤC THUỐC: 

LURASIDONE, RISPERIDONE, CLOZAPINE TAB, OLANZAPINE, 

IR QUETIAPINE FUMARATE, ZIPRASIDONE, ARIPIPRAZOLE, 

ASENAPINE, PALIPERIDONE TRONG VÒNG 365 NGÀY QUA 



 
6 

B VERSUS D ADMINISTRATIVE STEP 

 
  

Sản Phẩm Bị Ảnh Hưởng 

Bước 2:

• cyclophosphamide 25 mg capsule 

• cyclophosphamide 25 mg tablet 

• cyclophosphamide 50 mg capsule 

• cyclophosphamide 50 mg tablet 

• JYLAMVO 2 MG/ML ORAL 

SOLUTION 

• methotrexate sodium 2.5 mg tablet 

• XATMEP 2.5 MG/ML ORAL 

SOLUTION

Chi tiết  

Tiêu chí ĐỂ HỖ TRỢ XÁC ĐỊNH KHOẢN THANH TOÁN PART B VS. D, 

MỘT YÊU CẦU THANH TOÁN TRƯỚC ĐÓ ĐƯỢC XEM ĐỐI VỚI 

THUỐC CHỮA VIÊM KHỚP DẠNG THẤP, BỆNH VẢY NẾN HOẶC 

VIÊM ĐA KHỚP TỰ PHÁT HOẠT ĐỘNG Ở THANH THIẾU NIÊN 

TRONG VÒNG 120 NGÀY QUA SẼ ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỚI KHOẢN 

THANH TOÁN PHẦN D. TẤT CẢ CÁC CHỈ ĐỊNH KHÁC SẼ ĐƯỢC 

XÁC ĐỊNH KHOẢN THANH TOÁN CHO PHẦN B SO VỚI D 

THÔNG QUA QUY TRÌNH NGOẠI LỆ DANH MỤC THUỐC TRƯỚC 

KHI PHÊ CHUẨN THUỐC. 
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CARIPRAZINE 

 
  

Sản Phẩm Bị Ảnh Hưởng 

Bước 2:

• VRAYLAR 0.5 MG CAPSULE 

• VRAYLAR 0.75 MG CAPSULE 

• VRAYLAR 1.5 MG (1)-3 MG (6) 

CAPSULES IN A DOSE PACK 

• VRAYLAR 1.5 MG CAPSULE 

• VRAYLAR 3 MG CAPSULE 

• VRAYLAR 4.5 MG CAPSULE 

• VRAYLAR 6 MG CAPSULE

Chi tiết  

Tiêu chí YÊU CẦU THANH TOÁN ĐỐI VỚI 2 THUỐC GỐC CHỐNG LOẠN 

THẦN DẠNG UỐNG CÓ TRONG DANH MỤC THUỐC: 

LURASIDONE, RISPERIDONE, OLANZAPINE, IMMEDIATE 

RELEASE QUETIAPINE FUMARATE, ZIPRASIDONE, 

ARIPIPRAZOLE, ASENAPINE TRONG VÒNG 365 NGÀY QUA 
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CLOZAPINE 

 
  

Sản Phẩm Bị Ảnh Hưởng 

Bước 2:

• clozapine 100 mg disintegrating tablet 

• clozapine 12.5 mg disintegrating tablet 

• clozapine 150 mg disintegrating tablet 

• clozapine 200 mg disintegrating tablet 

• clozapine 25 mg disintegrating tablet 

• VERSACLOZ 50 MG/ML ORAL 

SUSPENSION

Chi tiết  

Tiêu chí YÊU CẦU THANH TOÁN TRƯỚC ĐÓ ĐỐI VỚI MỘT THUỐC 

CHỐNG LOẠN THẦN DẠNG UỐNG CÓ TRONG DANH MỤC 

THUỐC: RISPERIDONE, CLOZAPINE TABLET, OLANZAPINE, 

IMMEDIATE RELEASE QUETIAPINE FUMARATE, ZIPRASIDONE, 

ARIPIPRAZOLE, ASENAPINE, PALIPERIDONE, LURASIDONE 

TRONG VÒNG 120 NGÀY QUA. 
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DEXTROMETHORPHAN HBR/BUPROPION 

 
  

Sản Phẩm Bị Ảnh Hưởng 

Bước 2:

• AUVELITY 45 MG-105 MG TABLET, 

EXTENDED RELEASE

Chi tiết  

Tiêu chí YÊU CẦU THANH TOÁN TRƯỚC ĐÓ ĐỐI VỚI TRINTELLIX VÀ 

MỘT THUỐC GỐC CHỐNG TRẦM CẢM (CITALOPRAM, 

ESCITALOPRAM, FLUOXETINE, PAROXETINE, SERTRALINE, 

DESVENLAFAXINE, DULOXETINE, VENLAFAXINE, 

MIRTAZAPINE, BUPROPION IR/SR/XL, HOẶC VILAZODONE) 

TRONG VÒNG 365 NGÀY QUA 
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DIHYDROERGOTAMINE MESYLATE 

 
  

Sản Phẩm Bị Ảnh Hưởng 

Bước 2:

• dihydroergotamine 0.5 mg/pump act. (4 

mg/ml) nasal spray

Chi tiết  

Tiêu chí YÊU CẦU THANH TOÁN TRƯỚC ĐÓ ĐỐI VỚI 2 THUỐC GỐC 

TRIPTAN CÓ TRONG DANH MỤC THUỐC (như SUMATRIPTAN và 

RIZATRIPTAN) TRONG VÒNG 365 NGÀY QUA 
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DRIZALMA SPRINKLE 

 
  

Sản Phẩm Bị Ảnh Hưởng 

Bước 2:

• DRIZALMA SPRINKLE 20 MG 

CAPSULE,DELAYED RELEASE 

• DRIZALMA SPRINKLE 30 MG 

CAPSULE,DELAYED RELEASE 

• DRIZALMA SPRINKLE 40 MG 

CAPSULE,DELAYED RELEASE 

• DRIZALMA SPRINKLE 60 MG 

CAPSULE,DELAYED RELEASE

Chi tiết  

Tiêu chí YÊU CẦU THANH TOÁN TRƯỚC ĐÓ ĐỐI VỚI THUỐC GỐC 

DULOXETINE CAPSULE CÓ TRONG DANH MỤC THUỐC TRONG 

VÒNG 120 NGÀY QUA. 
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ELEPSIA XR 

 
  

Sản Phẩm Bị ảnh Hưởng 

Bước 2:

• ELEPSIA XR 1,000 MG 

TABLET,EXTENDED RELEASE 

• ELEPSIA XR 1,500 MG 

TABLET,EXTENDED RELEASE

Chi tiết  

Tiêu Chí THỬ NGHIỆM THUỐC GỐC LEVETIRACETAM ER TABLETS 

TRONG VÒNG 120 NGÀY QUA 
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EPRONTIA 

 
  

Sản Phẩm Bị Ảnh Hưởng 

Bước 2:

• EPRONTIA 25 MG/ML ORAL 

SOLUTION 

• topiramate 25 mg/ml oral solution

Chi tiết  

Tiêu Chí YÊU CẦU THANH TOÁN TRƯỚC ĐÓ ĐỐI VỚI THUỐC GỐC 

TOPIRAMATE TRONG VÒNG 120 NGÀY QUA. 
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ESLICARBAZEPINE ACETATE 

 
  

Sản Phẩm Bị Ảnh Hưởng 

Bước 2:

• eslicarbazepine 200 mg tablet 

• eslicarbazepine 400 mg tablet 

• eslicarbazepine 600 mg tablet 

• eslicarbazepine 800 mg tablet

Chi tiết  

Tiêu chí YÊU CẦU THANH TOÁN TRƯỚC ĐÓ ĐỐI VỚI 2 THUỐC GỐC 

CHỐNG CO GIẬT (CARBAMAZEPINE, DIVALPROEX SODIUM, 

GABAPENTIN, LAMOTRIGINE, LEVETIRACETAM, 

OXCARBAZEPINE, TIAGABINE, TOPIRAMATE, VALPROIC ACID, 

ZONISAMIDE HOẶC LACOSAMIDE), TRONG VÒNG 365 NGÀY 

QUA. 
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FIBRATES 

 
  

Sản Phẩm Bị Ảnh Hưởng 

Bước 2:

• omega-3 acid ethyl esters 1 gram capsule

Chi tiết  

Tiêu chí YÊU CẦU THANH TOÁN TRƯỚC ĐÓ CHO THUỐC GỐC 

FENOFIBRATE TRONG 120 NGÀY QUA 
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HIGH INTENSITY STATIN 

 
  

Sản Phẩm Bị Ảnh Hưởng 

Bước 2:

• NEXLETOL 180 MG TABLET 

• NEXLIZET 180 MG-10 MG TABLET 

• REPATHA PUSHTRONEX 420 MG/3.5 

ML SUBCUTANEOUS WEARABLE 

INJECTOR 

• REPATHA SURECLICK 140 MG/ML 

SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 

• REPATHA SYRINGE 140 MG/ML 

SUBCUTANEOUS SYRINGE

Chi tiết  

Tiêu chí THỬ NGHIỆM 25 NGÀY TRƯỚC ĐÓ VỚI THUỐC GỐC STATIN 

CƯỜNG ĐỘ CAO: PHIÊN BẢN ATORVASTATIN (40 MG hoặc 80 

MG) HOẶC ROSUVASTATIN (20 MG hoặc 40 MG) CÓ TRONG 

DANH MỤC THUỐC TRONG VÒNG 120 NGÀY QUA 
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ILOPERIDONE 

 
  

Sản Phẩm Bị Ảnh Hưởng 

Bước 2:

• FANAPT 1 MG TABLET 

• FANAPT 10 MG TABLET 

• FANAPT 12 MG TABLET 

• FANAPT 2 MG TABLET 

• FANAPT 4 MG TABLET 

• FANAPT 6 MG TABLET 

• FANAPT 8 MG TABLET 

• FANAPT TITRATION PACK A 1 MG 

(2)-2 MG (2)-4 MG (2)-6 MG (2) 

TABLETS 

• FANAPT TITRATION PACK B 1 MG 

(6)-2 MG (2)-6 MG (2)-8 MG (2) 

TABLETS 

• FANAPT TITRATION PACK C 1 MG 

(4)-2 MG (2)-6 MG (2) TABLETS

Chi tiết  

Tiêu Chí YÊU CẦU THANH TOÁN ĐỐI VỚI 2 THUỐC GỐC CHỐNG LOẠN 

THẦN DẠNG UỐNG CÓ TRONG DANH MỤC THUỐC: 

LURASIDONE, RISPERIDONE, CLOZAPINE TAB, OLANZAPINE, 

IR QUETIAPINE FUMARATE, ZIPRASIDONE, ARIPIPRAZOLE, 

ASENAPINE, PALIPERIDONE TRONG VÒNG 365 NGÀY QUA. 
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INSULIN- RAPID ACTING 

 
  

Sản Phẩm Bị Ảnh Hưởng 

Bước 2:

• insulin lispro (u-100) 100 unit/ml 

subcutaneous solution

Chi tiết  

Tiêu chí YÊU CẦU THANH TOÁN TRƯỚC ĐÓ ĐỐI VỚI  INSULIN ASPART 

HOẶC FIASP TRONG VÒNG 120 NGÀY QUA 
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INSULIN SUPPLY PAYMENT DETERMINATION 

ST 

 
  

Sản Phẩm Bị Ảnh Hưởng 

Bước 2:

• 1ST TIER UNIFINE PENTIPS 31 

GAUGE X 1/4" NEEDLE 

• 1ST TIER UNIFINE PENTIPS 31 

GAUGE X 3/16" NEEDLE 

• 1ST TIER UNIFINE PENTIPS 31 

GAUGE X 5/16" NEEDLE 

• 1ST TIER UNIFINE PENTIPS 32 

GAUGE X 5/32" NEEDLE 

• 1ST TIER UNIFINE PENTIPS PLUS 29 

GAUGE X 1/2" NEEDLE 

• 1ST TIER UNIFINE PENTIPS PLUS 31 

GAUGE X 3/16" NEEDLE 

• 1ST TIER UNIFINE PENTIPS PLUS 32 

GAUGE X 5/32" NEEDLE 

• ABOUTTIME PEN NEEDLE 30 GAUGE 

X 5/16" 

• ABOUTTIME PEN NEEDLE 31 GAUGE 

X 3/16" 

• ABOUTTIME PEN NEEDLE 31 GAUGE 

X 5/16" 

• ABOUTTIME PEN NEEDLE 32 GAUGE 

X 5/32" 

• ADVOCATE PEN NEEDLE 29 GAUGE 

X 1/2" 

• ADVOCATE PEN NEEDLE 31 GAUGE 

X 3/16" 

• ADVOCATE PEN NEEDLE 31 GAUGE 

X 5/16" 

• ADVOCATE PEN NEEDLE 32 GAUGE 

X 5/32" 

• ADVOCATE PEN NEEDLE 33 GAUGE 

X 5/32" 

• ADVOCATE SYRINGES 0.3 ML 29 

GAUGE X 1/2" 

• ADVOCATE SYRINGES 0.3 ML 30 

GAUGE X 5/16" 

• ADVOCATE SYRINGES 0.3 ML 31 

GAUGE X 5/16" 

• ADVOCATE SYRINGES 0.5 ML 29 

GAUGE X 1/2" 

• ADVOCATE SYRINGES 0.5 ML 30 

GAUGE X 5/16" 

• ADVOCATE SYRINGES 0.5 ML 31 

GAUGE X 5/16" 

• ADVOCATE SYRINGES 1 ML 29 

GAUGE X 1/2" 

• ADVOCATE SYRINGES 1 ML 30 

GAUGE X 5/16" 

• ADVOCATE SYRINGES 1 ML 31 

GAUGE X 5/16" 

• ALCOHOL PADS 

• ALCOHOL PREP PADS 

• ALCOHOL PREP SWABS 

• ALCOHOL SWABS 

• ALCOHOL WIPES 

• AQINJECT PEN NEEDLE 31 GAUGE X 

3/16" 

• AQINJECT PEN NEEDLE 32 GAUGE X 

5/32" 

• ASSURE ID DUO PRO SAFETY PEN 

NEEDLE 31 GAUGE X 3/16" 

• ASSURE ID DUO-SHIELD 30 GAUGE 

X 3/16" NEEDLE 

• ASSURE ID DUO-SHIELD 30 GAUGE 

X 5/16" NEEDLE 

• ASSURE ID INSULIN SAFETY 0.5 ML 

31 GAUGE X 15/64" SYRINGE 

• ASSURE ID INSULIN SAFETY 1 ML 29 

GAUGE X 1/2" SYRINGE 

• ASSURE ID INSULIN SAFETY 1 ML 31 

GAUGE X 15/64" SYRINGE 

• ASSURE ID PEN NEEDLE 30 GAUGE 

X 3/16" 

• ASSURE ID PEN NEEDLE 30 GAUGE 

X 5/16" 

• ASSURE ID PEN NEEDLE 31 GAUGE 

X 3/16" 
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• ASSURE ID PRO PEN NEEDLE 30 

GAUGE X 3/16" 

• AUTOSHIELD DUO PEN NEEDLE 30 

GAUGE X 3/16" 

• BD ALCOHOL SWABS 

• BD AUTOSHIELD DUO PEN NEEDLE 

30 GAUGE X 3/16" 

• BD ECLIPSE LUER-LOK 1 ML 30 

GAUGE X 1/2" SYRINGE 

• BD ECLIPSE LUER-LOK 30 X 1/2" 

NEEDLE 

• BD INSULIN SYRINGE 1 ML 27 

GAUGE X 1/2" 

• BD INSULIN SYRINGE ULTRA-FINE 

(HALF UNIT) 0.3 ML 31 GAUGE X 

5/16" 

• BD INSULIN SYRINGE ULTRA-FINE 

0.3 ML 30 GAUGE X 1/2" 

• BD INSULIN SYRINGE ULTRA-FINE 

0.5 ML 30 GAUGE X 1/2" 

• BD LO-DOSE ULTRA-FINE 0.5 ML 29 

GAUGE X 1/2" SYRINGE 

• BD NANO 2ND GEN PEN NEEDLE 32 

GAUGE X 5/32" 

• BD SAFETYGLIDE INSULIN 

SYRINGE 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2" 

• BD SAFETYGLIDE INSULIN 

SYRINGE 0.3 ML 31 GAUGE X 15/64" 

• BD SAFETYGLIDE INSULIN 

SYRINGE 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" 

• BD SAFETYGLIDE INSULIN 

SYRINGE 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" 

• BD SAFETYGLIDE INSULIN 

SYRINGE 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" 

• BD SAFETYGLIDE INSULIN 

SYRINGE 0.5 ML 31 GAUGE X 15/64" 

• BD SAFETYGLIDE INSULIN 

SYRINGE 1 ML 29 GAUGE X 1/2" 

• BD SAFETYGLIDE INSULIN 

SYRINGE 1 ML 31 GAUGE X 15/64" 

• BD SAFETYGLIDE SYRINGE 1 ML 27 

GAUGE X 5/8" 

• BD ULTRA-FINE MICRO PEN 

NEEDLE 32 GAUGE X 1/4" 

• BD ULTRA-FINE MINI PEN NEEDLE 

31 GAUGE X 3/16" 

• BD ULTRA-FINE NANO PEN NEEDLE 

32 GAUGE X 5/32" 

• BD ULTRA-FINE ORIGINAL PEN 

NEEDLE 29 GAUGE X 1/2" 

• BD ULTRA-FINE SHORT PEN 

NEEDLE 31 GAUGE X 5/16" 

• BD VEO INSULIN SYRINGE ULTRA-

FINE (HALF UNIT) 0.3 ML 31 GAUGE 

X 15/64" 

• BD VEO INSULIN SYRINGE ULTRA-

FINE 0.3 ML 31 GAUGE X 15/64" 

• BD VEO INSULIN SYRINGE ULTRA-

FINE 1 ML 31 GAUGE X 15/64" 

• BD VEO INSULIN SYRINGE ULTRA-

FINE 1/2 ML 31 GAUGE X 15/64" 

• BORDERED GAUZE 2" X 2" 

BANDAGE 

• CAREFINE PEN NEEDLE 29 GAUGE X 

1/2" 

• CAREFINE PEN NEEDLE 30 GAUGE X 

5/16" 

• CAREFINE PEN NEEDLE 31 GAUGE X 

1/4" 

• CAREFINE PEN NEEDLE 31 GAUGE X 

5/16" 

• CAREFINE PEN NEEDLE 32 GAUGE X 

1/4" 

• CAREFINE PEN NEEDLE 32 GAUGE X 

3/16" 

• CAREFINE PEN NEEDLE 32 GAUGE X 

5/32" 

• CARETOUCH ALCOHOL PREP PAD 

TOPICAL PADS 

• CARETOUCH INSULIN SYRINGE 0.3 

ML 31 GAUGE X 5/16" 

• CARETOUCH INSULIN SYRINGE 0.5 

ML 30 GAUGE X 5/16" 

• CARETOUCH INSULIN SYRINGE 0.5 

ML 31 GAUGE X 5/16" 

• CARETOUCH INSULIN SYRINGE 1 

ML 28 GAUGE X 5/16" 

• CARETOUCH INSULIN SYRINGE 1 

ML 29 GAUGE X 5/16" 

• CARETOUCH INSULIN SYRINGE 1 

ML 30 GAUGE X 5/16" 
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• CARETOUCH INSULIN SYRINGE 1 

ML 31 GAUGE X 5/16" 

• CARETOUCH PEN NEEDLE 29 

GAUGE X 1/2" 

• CARETOUCH PEN NEEDLE 31 

GAUGE X 1/4" 

• CARETOUCH PEN NEEDLE 31 

GAUGE X 3/16" 

• CARETOUCH PEN NEEDLE 31 

GAUGE X 5/16" 

• CARETOUCH PEN NEEDLE 32 

GAUGE X 3/16" 

• CARETOUCH PEN NEEDLE 32 

GAUGE X 5/32" 

• CLICKFINE PEN NEEDLE 31 GAUGE 

X 1/4" 

• CLICKFINE PEN NEEDLE 31 GAUGE 

X 5/16" 

• CLICKFINE PEN NEEDLE 32 GAUGE 

X 5/32" 

• COMFORT EZ INSULIN SYRINGE 0.3 

ML 29 GAUGE X 1/2" 

• COMFORT EZ INSULIN SYRINGE 0.3 

ML 30 GAUGE X 1/2" 

• COMFORT EZ INSULIN SYRINGE 0.3 

ML 30 GAUGE X 5/16" 

• COMFORT EZ INSULIN SYRINGE 0.3 

ML 31 GAUGE X 15/64" 

• COMFORT EZ INSULIN SYRINGE 0.3 

ML 31 GAUGE X 5/16" 

• COMFORT EZ INSULIN SYRINGE 0.5 

ML 29 GAUGE X 1/2" 

• COMFORT EZ INSULIN SYRINGE 0.5 

ML 30 GAUGE X 1/2" 

• COMFORT EZ INSULIN SYRINGE 0.5 

ML 30 GAUGE X 5/16" 

• COMFORT EZ INSULIN SYRINGE 0.5 

ML 31 GAUGE X 5/16" 

• COMFORT EZ INSULIN SYRINGE 1 

ML 27 GAUGE X 1/2" 

• COMFORT EZ INSULIN SYRINGE 1 

ML 28 GAUGE X 1/2" 

• COMFORT EZ INSULIN SYRINGE 1 

ML 29 GAUGE X 1/2" 

• COMFORT EZ INSULIN SYRINGE 1 

ML 30 GAUGE X 1/2" 

• COMFORT EZ INSULIN SYRINGE 1 

ML 30 GAUGE X 5/16" 

• COMFORT EZ INSULIN SYRINGE 1 

ML 31 GAUGE X 15/64" 

• COMFORT EZ INSULIN SYRINGE 1 

ML 31 GAUGE X 5/16" 

• COMFORT EZ INSULIN SYRINGE 1/2 

ML 28 GAUGE X 1/2" 

• COMFORT EZ INSULIN SYRINGE 1/2 

ML 31 GAUGE X 15/64" 

• COMFORT EZ PEN NEEDLES 29 

GAUGE X 1/2" 

• COMFORT EZ PEN NEEDLES 31 

GAUGE X 1/4" 

• COMFORT EZ PEN NEEDLES 31 

GAUGE X 3/16" 

• COMFORT EZ PEN NEEDLES 31 

GAUGE X 5/16" 

• COMFORT EZ PEN NEEDLES 32 

GAUGE X 1/4" 

• COMFORT EZ PEN NEEDLES 32 

GAUGE X 3/16" 

• COMFORT EZ PEN NEEDLES 32 

GAUGE X 5/16" 

• COMFORT EZ PEN NEEDLES 32 

GAUGE X 5/32" 

• COMFORT EZ PEN NEEDLES 33 

GAUGE X 1/4" 

• COMFORT EZ PEN NEEDLES 33 

GAUGE X 3/16" 

• COMFORT EZ PEN NEEDLES 33 

GAUGE X 5/16" 

• COMFORT EZ PEN NEEDLES 33 

GAUGE X 5/32" 

• COMFORT EZ PRO SAFETY PEN 

NEEDLE 30 GAUGE X 5/16" 

• COMFORT EZ PRO SAFETY PEN 

NEEDLE 31 GAUGE X 3/16" 

• COMFORT EZ PRO SAFETY PEN 

NEEDLE 31 GAUGE X 5/32" 

• COMFORT TOUCH PEN NEEDLE 31 

GAUGE X 1/4" 

• COMFORT TOUCH PEN NEEDLE 31 

GAUGE X 3/16" 

• COMFORT TOUCH PEN NEEDLE 31 

GAUGE X 5/16" 
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• COMFORT TOUCH PEN NEEDLE 31 

GAUGE X 5/32" 

• COMFORT TOUCH PEN NEEDLE 32 

GAUGE X 1/4" 

• COMFORT TOUCH PEN NEEDLE 32 

GAUGE X 3/16" 

• COMFORT TOUCH PEN NEEDLE 32 

GAUGE X 5/16" 

• COMFORT TOUCH PEN NEEDLE 32 

GAUGE X 5/32" 

• COMFORT TOUCH PEN NEEDLE 33 

GAUGE X 1/4" 

• COMFORT TOUCH PEN NEEDLE 33 

GAUGE X 3/16" 

• COMFORT TOUCH PEN NEEDLE 33 

GAUGE X 5/32" 

• CURAD GAUZE PAD 2" X 2" 

BANDAGE 

• CURITY ALCOHOL SWABS 

• CURITY GAUZE 2" X 2" BANDAGE 

• CURITY GAUZE 2" X 2" SPONGE 

• DERMACEA 2" X 2" BANDAGE 

• DERMACEA 2" X 2" SPONGE 

• DERMACEA NON-WOVEN 2" X 2" 

SPONGE 

• DROPLET INSULIN SYRINGE (HALF 

UNIT) 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2" 

• DROPLET INSULIN SYRINGE (HALF 

UNIT) 0.3 ML 30 GAUGE X 1/2" 

• DROPLET INSULIN SYRINGE (HALF 

UNIT) 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" 

• DROPLET INSULIN SYRINGE (HALF 

UNIT) 0.3 ML 31 GAUGE X 15/64" 

• DROPLET INSULIN SYRINGE (HALF 

UNIT) 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" 

• DROPLET INSULIN SYRINGE (HALF 

UNIT) 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" 

• DROPLET INSULIN SYRINGE (HALF 

UNIT) 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2" 

• DROPLET INSULIN SYRINGE (HALF 

UNIT) 0.5 ML 30 GAUGE X 15/64" 

• DROPLET INSULIN SYRINGE (HALF 

UNIT) 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" 

• DROPLET INSULIN SYRINGE (HALF 

UNIT) 0.5 ML 31 GAUGE X 15/64" 

• DROPLET INSULIN SYRINGE (HALF 

UNIT) 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" 

• DROPLET INSULIN SYRINGE 0.3 ML 

29 GAUGE X 1/2" 

• DROPLET INSULIN SYRINGE 0.3 ML 

30 GAUGE X 1/2" 

• DROPLET INSULIN SYRINGE 0.3 ML 

30 GAUGE X 15/64" 

• DROPLET INSULIN SYRINGE 0.3 ML 

30 GAUGE X 5/16" 

• DROPLET INSULIN SYRINGE 0.3 ML 

31 GAUGE X 15/64" 

• DROPLET INSULIN SYRINGE 0.3 ML 

31 GAUGE X 5/16" 

• DROPLET INSULIN SYRINGE 0.5 ML 

29 GAUGE X 1/2" 

• DROPLET INSULIN SYRINGE 0.5 ML 

30 GAUGE X 1/2" 

• DROPLET INSULIN SYRINGE 0.5 ML 

30 GAUGE X 5/16" 

• DROPLET INSULIN SYRINGE 0.5 ML 

31 GAUGE X 5/16" 

• DROPLET INSULIN SYRINGE 1 ML 29 

GAUGE X 1/2" 

• DROPLET INSULIN SYRINGE 1 ML 30 

GAUGE X 1/2" 

• DROPLET INSULIN SYRINGE 1 ML 30 

GAUGE X 15/64" 

• DROPLET INSULIN SYRINGE 1 ML 30 

GAUGE X 5/16" 

• DROPLET INSULIN SYRINGE 1 ML 31 

GAUGE X 15/64" 

• DROPLET INSULIN SYRINGE 1 ML 31 

GAUGE X 5/16" 

• DROPLET INSULIN SYRINGE 1/2 ML 

31 GAUGE X 15/64" 

• DROPLET MICRON PEN NEEDLE 34 

GAUGE X 9/64" 

• DROPLET PEN NEEDLE 29 GAUGE X 

1/2" 

• DROPLET PEN NEEDLE 29 GAUGE X 

3/8" 

• DROPLET PEN NEEDLE 30 GAUGE X 

5/16" 

• DROPLET PEN NEEDLE 31 GAUGE X 

1/4" 
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• DROPLET PEN NEEDLE 31 GAUGE X 

3/16" 

• DROPLET PEN NEEDLE 31 GAUGE X 

5/16" 

• DROPLET PEN NEEDLE 32 GAUGE X 

1/4" 

• DROPLET PEN NEEDLE 32 GAUGE X 

3/16" 

• DROPLET PEN NEEDLE 32 GAUGE X 

5/16" 

• DROPLET PEN NEEDLE 32 GAUGE X 

5/32" 

• DROPSAFE ALCOHOL PREP PADS 

• DROPSAFE INSULIN SYRINGE 0.3 ML 

31 GAUGE X 15/64" 

• DROPSAFE INSULIN SYRINGE 0.3 ML 

31 GAUGE X 5/16" 

• DROPSAFE INSULIN SYRINGE 0.5 ML 

31 GAUGE X 15/64" 

• DROPSAFE INSULIN SYRINGE 0.5 ML 

31 GAUGE X 5/16" 

• DROPSAFE INSULIN SYRINGE 1 ML 

29 GAUGE X 1/2" 

• DROPSAFE INSULIN SYRINGE 1 ML 

31 GAUGE X 15/64" 

• DROPSAFE INSULIN SYRINGE 1 ML 

31 GAUGE X 5/16" 

• DROPSAFE PEN NEEDLE 31 GAUGE 

X 1/4" 

• DROPSAFE PEN NEEDLE 31 GAUGE 

X 3/16" 

• DROPSAFE PEN NEEDLE 31 GAUGE 

X 5/16" 

• DROPSAFE PEN NEEDLE 31 GAUGE 

X 5/32" 

• EASY COMFORT ALCOHOL PAD 

TOPICAL PADS 

• EASY COMFORT INSULIN SYRINGE 

0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" 

• EASY COMFORT INSULIN SYRINGE 

0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" 

• EASY COMFORT INSULIN SYRINGE 

0.3 ML 31 X 1/2" 

• EASY COMFORT INSULIN SYRINGE 

0.5 ML 30 GAUGE X 1/2" 

• EASY COMFORT INSULIN SYRINGE 

0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" 

• EASY COMFORT INSULIN SYRINGE 

0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" 

• EASY COMFORT INSULIN SYRINGE 

1 ML 29 GAUGE X 5/16" 

• EASY COMFORT INSULIN SYRINGE 

1 ML 30 GAUGE X 1/2" 

• EASY COMFORT INSULIN SYRINGE 

1 ML 30 GAUGE X 5/16" 

• EASY COMFORT INSULIN SYRINGE 

1 ML 31 GAUGE X 5/16" 

• EASY COMFORT INSULIN SYRINGE 

1 ML 32 GAUGE X 5/16" 

• EASY COMFORT INSULIN SYRINGE 

1/2 ML 29 X 5/16" 

• EASY COMFORT INSULIN SYRINGE 

1/2 ML 32 GAUGE X 5/16" 

• EASY COMFORT PEN NEEDLES 29 

GAUGE X 3/16" 

• EASY COMFORT PEN NEEDLES 29 

GAUGE X 5/32" 

• EASY COMFORT PEN NEEDLES 31 

GAUGE X 1/4" 

• EASY COMFORT PEN NEEDLES 31 

GAUGE X 3/16" 

• EASY COMFORT PEN NEEDLES 31 

GAUGE X 5/16" 

• EASY COMFORT PEN NEEDLES 32 

GAUGE X 5/32" 

• EASY COMFORT PEN NEEDLES 33 

GAUGE X 1/4" 

• EASY COMFORT PEN NEEDLES 33 

GAUGE X 3/16" 

• EASY COMFORT PEN NEEDLES 33 

GAUGE X 5/32" 

• EASY COMFORT SAFETY PEN 

NEEDLE 31 GAUGE X 1/4" 

• EASY COMFORT SAFETY PEN 

NEEDLE 31 GAUGE X 3/16" 

• EASY COMFORT SAFETY PEN 

NEEDLE 32 GAUGE X 5/32" 

• EASY GLIDE INSULIN SYRINGE 0.3 

ML 31 GAUGE X 15/64" 

• EASY GLIDE INSULIN SYRINGE 1 ML 

31 GAUGE X 15/64" 
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• EASY GLIDE INSULIN SYRINGE 1/2 

ML 31 GAUGE X 15/64" 

• EASY GLIDE PEN NEEDLE 33 GAUGE 

X 5/32" 

• EASY TOUCH 29 GAUGE X 1/2" 

NEEDLE 

• EASY TOUCH 31 GAUGE X 1/4" 

NEEDLE 

• EASY TOUCH 31 GAUGE X 3/16" 

NEEDLE 

• EASY TOUCH 31 GAUGE X 5/16" 

NEEDLE 

• EASY TOUCH 32 GAUGE X 1/4" 

NEEDLE 

• EASY TOUCH 32 GAUGE X 3/16" 

NEEDLE 

• EASY TOUCH 32 GAUGE X 5/32" 

NEEDLE 

• EASY TOUCH ALCOHOL PREP PADS 

• EASY TOUCH FLIPLOCK INSULIN 1 

ML 29 GAUGE X 1/2" SYRINGE 

• EASY TOUCH FLIPLOCK INSULIN 1 

ML 31 GAUGE X 5/16" SYRINGE 

• EASY TOUCH FLIPLOCK INSULIN 

SYRINGE 1 ML 30 GAUGE X 1/2" 

• EASY TOUCH FLIPLOCK INSULIN 

SYRINGE 1 ML 30 GAUGE X 5/16" 

• EASY TOUCH FLIPLOCK SYRINGE 1 

ML 27 GAUGE X 1/2" 

• EASY TOUCH INSULIN SAFETY 

SYRINGE 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" 

• EASY TOUCH INSULIN SAFETY 

SYRINGE 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" 

• EASY TOUCH INSULIN SAFETY 

SYRINGE 1 ML 29 GAUGE X 1/2" 

• EASY TOUCH INSULIN SAFETY 

SYRINGE 1 ML 30 GAUGE X 1/2" 

• EASY TOUCH INSULIN SYRINGE 0.3 

ML 30 GAUGE X 1/2" 

• EASY TOUCH INSULIN SYRINGE 0.3 

ML 30 GAUGE X 5/16" 

• EASY TOUCH INSULIN SYRINGE 0.3 

ML 31 GAUGE X 5/16" 

• EASY TOUCH INSULIN SYRINGE 0.5 

ML 29 GAUGE X 1/2" 

• EASY TOUCH INSULIN SYRINGE 0.5 

ML 30 GAUGE X 1/2" 

• EASY TOUCH INSULIN SYRINGE 0.5 

ML 30 GAUGE X 5/16" 

• EASY TOUCH INSULIN SYRINGE 0.5 

ML 31 GAUGE X 5/16" 

• EASY TOUCH INSULIN SYRINGE 1 

ML 27 GAUGE X 1/2" 

• EASY TOUCH INSULIN SYRINGE 1 

ML 27 GAUGE X 5/8" 

• EASY TOUCH INSULIN SYRINGE 1 

ML 28 GAUGE X 1/2" 

• EASY TOUCH INSULIN SYRINGE 1 

ML 29 GAUGE X 1/2" 

• EASY TOUCH INSULIN SYRINGE 1 

ML 30 GAUGE X 1/2" 

• EASY TOUCH INSULIN SYRINGE 1 

ML 30 GAUGE X 5/16" 

• EASY TOUCH INSULIN SYRINGE 1 

ML 31 GAUGE X 5/16" 

• EASY TOUCH INSULIN SYRINGE 1/2 

ML 27 GAUGE X 1/2" 

• EASY TOUCH INSULIN SYRINGE 1/2 

ML 28 GAUGE X 1/2" 

• EASY TOUCH LUER LOCK INSULIN 1 

ML SYRINGE 

• EASY TOUCH PEN NEEDLE 30 

GAUGE X 5/16" 

• EASY TOUCH SAFETY PEN NEEDLE 

29 GAUGE X 3/16" 

• EASY TOUCH SAFETY PEN NEEDLE 

29 GAUGE X 5/16" 

• EASY TOUCH SAFETY PEN NEEDLE 

30 GAUGE X 1/4" 

• EASY TOUCH SAFETY PEN NEEDLE 

30 GAUGE X 3/16" 

• EASY TOUCH SAFETY PEN NEEDLE 

30 GAUGE X 5/16" 

• EASY TOUCH SHEATHLOCK 

INSULIN 1 ML 29 GAUGE X 1/2" 

SYRINGE 

• EASY TOUCH SHEATHLOCK 

INSULIN 1 ML 30 GAUGE X 5/16" 

SYRINGE 
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• EASY TOUCH SHEATHLOCK 

INSULIN 1 ML 31 GAUGE X 5/16" 

SYRINGE 

• EASY TOUCH SHEATHLOCK 

INSULIN SYRINGE 1 ML 30 GAUGE X 

1/2" 

• EASY TOUCH UNI-SLIP 1 ML 

SYRINGE 

• EMBRACE PEN NEEDLE 29 GAUGE X 

1/2" 

• EMBRACE PEN NEEDLE 30 GAUGE X 

3/16" 

• EMBRACE PEN NEEDLE 30 GAUGE X 

5/16" 

• EMBRACE PEN NEEDLE 31 GAUGE X 

1/4" 

• EMBRACE PEN NEEDLE 31 GAUGE X 

3/16" 

• EMBRACE PEN NEEDLE 31 GAUGE X 

5/16" 

• EMBRACE PEN NEEDLE 32 GAUGE X 

5/32" 

• EXEL INSULIN 0.3 ML 29 GAUGE X 

1/2" SYRINGE 

• FREESTYLE PRECISION 0.5 ML 30 

GAUGE X 5/16" SYRINGE 

• FREESTYLE PRECISION 0.5 ML 31 

GAUGE X 5/16" SYRINGE 

• FREESTYLE PRECISION 1 ML 30 

GAUGE X 5/16" SYRINGE 

• FREESTYLE PRECISION 1 ML 31 

GAUGE X 5/16" SYRINGE 

• GAUZE BANDAGE 2" X 2" 

• GAUZE PAD 2" X 2" BANDAGE 

• HEALTHWISE INSULIN SYRINGE 0.3 

ML 30 GAUGE X 5/16" 

• HEALTHWISE INSULIN SYRINGE 0.3 

ML 31 GAUGE X 5/16" 

• HEALTHWISE INSULIN SYRINGE 0.5 

ML 30 GAUGE X 5/16" 

• HEALTHWISE INSULIN SYRINGE 0.5 

ML 31 GAUGE X 5/16" 

• HEALTHWISE INSULIN SYRINGE 1 

ML 30 GAUGE X 5/16" 

• HEALTHWISE INSULIN SYRINGE 1 

ML 31 GAUGE X 5/16" 

• HEALTHWISE PEN NEEDLE 31 

GAUGE X 3/16" 

• HEALTHWISE PEN NEEDLE 31 

GAUGE X 5/16" 

• HEALTHWISE PEN NEEDLE 32 

GAUGE X 5/32" 

• HEALTHY ACCENTS UNIFINE 

PENTIP 29 GAUGE X 1/2" NEEDLE 

• HEALTHY ACCENTS UNIFINE 

PENTIP 31 GAUGE X 1/4" NEEDLE 

• HEALTHY ACCENTS UNIFINE 

PENTIP 31 GAUGE X 3/16" NEEDLE 

• HEALTHY ACCENTS UNIFINE 

PENTIP 31 GAUGE X 5/16" NEEDLE 

• HEALTHY ACCENTS UNIFINE 

PENTIP 32 GAUGE X 5/32" NEEDLE 

• INCONTROL ALCOHOL PADS 

• INCONTROL PEN NEEDLE 29 GAUGE 

X 1/2" 

• INCONTROL PEN NEEDLE 31 GAUGE 

X 1/4" 

• INCONTROL PEN NEEDLE 31 GAUGE 

X 3/16" 

• INCONTROL PEN NEEDLE 31 GAUGE 

X 5/16" 

• INCONTROL PEN NEEDLE 32 GAUGE 

X 5/32" 

• INSULIN SYRINGE MICROFINE 1 ML 

27 GAUGE X 5/8" 

• INSULIN SYRINGE NEEDLELESS 1 

ML 

• INSULIN SYRINGE U-100 WITH 

NEEDLE 0.3 ML 29 GAUGE 

• INSULIN SYRINGE U-100 WITH 

NEEDLE 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2" 

• INSULIN SYRINGE U-100 WITH 

NEEDLE 0.3 ML 30 

• INSULIN SYRINGE U-100 WITH 

NEEDLE 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" 

• INSULIN SYRINGE U-100 WITH 

NEEDLE 0.3 ML 31 GAUGE X 1/4" 

• INSULIN SYRINGE U-100 WITH 

NEEDLE 0.3 ML 31 GAUGE X 15/64" 

• INSULIN SYRINGE U-100 WITH 

NEEDLE 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" 
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• INSULIN SYRINGE U-100 WITH 

NEEDLE 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" 

• INSULIN SYRINGE U-100 WITH 

NEEDLE 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2" 

• INSULIN SYRINGE U-100 WITH 

NEEDLE 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" 

• INSULIN SYRINGE U-100 WITH 

NEEDLE 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" 

• INSULIN SYRINGE U-100 WITH 

NEEDLE 1 ML 27 GAUGE X 1/2" 

• INSULIN SYRINGE U-100 WITH 

NEEDLE 1 ML 27 GAUGE X 5/8" 

• INSULIN SYRINGE U-100 WITH 

NEEDLE 1 ML 28 GAUGE 

• INSULIN SYRINGE U-100 WITH 

NEEDLE 1 ML 28 GAUGE X 1/2" 

• INSULIN SYRINGE U-100 WITH 

NEEDLE 1 ML 29 GAUGE X 1/2" 

• INSULIN SYRINGE U-100 WITH 

NEEDLE 1 ML 30 GAUGE X 1/2" 

• INSULIN SYRINGE U-100 WITH 

NEEDLE 1 ML 30 GAUGE X 3/8" 

• INSULIN SYRINGE U-100 WITH 

NEEDLE 1 ML 30 GAUGE X 5/16" 

• INSULIN SYRINGE U-100 WITH 

NEEDLE 1 ML 30 GAUGE X 7/16" 

• INSULIN SYRINGE U-100 WITH 

NEEDLE 1 ML 31 GAUGE X 1/4" 

• INSULIN SYRINGE U-100 WITH 

NEEDLE 1 ML 31 GAUGE X 15/64" 

• INSULIN SYRINGE U-100 WITH 

NEEDLE 1 ML 31 GAUGE X 5/16" 

• INSULIN SYRINGE U-100 WITH 

NEEDLE 1/2 ML 27 GAUGE X 1/2" 

• INSULIN SYRINGE U-100 WITH 

NEEDLE 1/2 ML 28 GAUGE 

• INSULIN SYRINGE U-100 WITH 

NEEDLE 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2" 

• INSULIN SYRINGE U-100 WITH 

NEEDLE 1/2 ML 29 

• INSULIN SYRINGE U-100 WITH 

NEEDLE 1/2 ML 30 GAUGE 

• INSULIN SYRINGE U-100 WITH 

NEEDLE 1/2 ML 31 GAUGE X 1/4" 

• INSULIN SYRINGE U-100 WITH 

NEEDLE 1/2 ML 31 GAUGE X 15/64" 

• INSULIN SYRINGE-NEEDLE U-100 

HALF UNIT MARKING 0.3 ML 31 

GAUGE X 1/4" 

• INSULIN U-500 SYRINGE-NEEDLE 1/2 

ML 31 GAUGE X 15/64" 

• INSUMED 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" 

SYRINGE 

• INSUPEN PEN NEEDLE 29 GAUGE X 

1/2" 

• INSUPEN PEN NEEDLE 30 GAUGE X 

5/16" 

• INSUPEN PEN NEEDLE 31 GAUGE X 

1/4" 

• INSUPEN PEN NEEDLE 31 GAUGE X 

3/16" 

• INSUPEN PEN NEEDLE 31 GAUGE X 

5/16" 

• INSUPEN PEN NEEDLE 32 GAUGE X 

1/4" 

• INSUPEN PEN NEEDLE 32 GAUGE X 

5/16" 

• INSUPEN PEN NEEDLE 32 GAUGE X 

5/32" 

• INSUPEN PEN NEEDLE 33 GAUGE X 

5/32" 

• IV PREP WIPES MEDICATED 

• LISCO 2" X 2" SPONGE 

• LITE TOUCH INSULIN PEN NEEDLES 

29 GAUGE X 1/2" 

• LITE TOUCH INSULIN PEN NEEDLES 

31 GAUGE X 1/4" 

• LITE TOUCH INSULIN PEN NEEDLES 

31 GAUGE X 3/16" 

• LITE TOUCH INSULIN PEN NEEDLES 

31 GAUGE X 5/16" 

• LITE TOUCH INSULIN SYRINGE 0.3 

ML 29 GAUGE X 1/2" 

• LITE TOUCH INSULIN SYRINGE 0.3 

ML 30 GAUGE X 5/16" 

• LITE TOUCH INSULIN SYRINGE 0.3 

ML 31 GAUGE X 5/16" 

• LITE TOUCH INSULIN SYRINGE 0.5 

ML 29 GAUGE X 1/2" 

• LITE TOUCH INSULIN SYRINGE 0.5 

ML 30 GAUGE X 5/16" 
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• LITE TOUCH INSULIN SYRINGE 0.5 

ML 31 GAUGE X 5/16" 

• LITE TOUCH INSULIN SYRINGE 1 ML 

28 GAUGE 

• LITE TOUCH INSULIN SYRINGE 1 ML 

28 GAUGE X 1/2" 

• LITE TOUCH INSULIN SYRINGE 1 ML 

29 GAUGE 

• LITE TOUCH INSULIN SYRINGE 1 ML 

29 GAUGE X 1/2" 

• LITE TOUCH INSULIN SYRINGE 1 ML 

30 GAUGE X 5/16" 

• LITE TOUCH INSULIN SYRINGE 1 ML 

30 GAUGE X 7/16" 

• LITE TOUCH INSULIN SYRINGE 1 ML 

31 GAUGE X 5/16" 

• LITE TOUCH INSULIN SYRINGE 1/2 

ML 28 GAUGE 

• LITE TOUCH INSULIN SYRINGE 1/2 

ML 28 GAUGE X 1/2" 

• LITE TOUCH INSULIN SYRINGE 1/2 

ML 29 

• LITE TOUCH INSULIN SYRINGE 1/2 

ML 30 GAUGE 

• MAGELLAN INSULIN SAFETY 

SYRINGE 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2" 

• MAGELLAN INSULIN SAFETY 

SYRINGE 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" 

• MAGELLAN INSULIN SAFETY 

SYRINGE 1 ML 29 GAUGE X 1/2" 

• MAGELLAN INSULIN SAFETY 

SYRINGE 1 ML 30 GAUGE X 5/16" 

• MAGELLAN SYRINGE 0.3 ML 30 X 

5/16" 

• MAGELLAN SYRINGE 0.5 ML 30 

GAUGE X 5/16" 

• MAXICOMFORT II PEN NEEDLE 31 

GAUGE X 1/4" 

• MAXICOMFORT INSULIN SYRINGE 1 

ML 27 GAUGE X 1/2" 

• MAXI-COMFORT INSULIN SYRINGE 

1 ML 28 GAUGE X 1/2" 

• MAXICOMFORT INSULIN SYRINGE 

1/2 ML 27 GAUGE X 1/2" 

• MAXI-COMFORT INSULIN SYRINGE 

1/2 ML 28 GAUGE X 1/2" 

• MAXICOMFORT SAFETY PEN 

NEEDLE 29 GAUGE X 3/16" 

• MAXICOMFORT SAFETY PEN 

NEEDLE 29 GAUGE X 5/16" 

• MICRODOT INSULIN PEN NEEDLE 31 

GAUGE X 1/4" 

• MICRODOT INSULIN PEN NEEDLE 32 

GAUGE X 5/32" 

• MICRODOT INSULIN PEN NEEDLE 33 

GAUGE X 5/32" 

• MICRODOT READYGARD PEN 

NEEDLE 31 GAUGE X 3/16" 

• MINI ULTRA-THIN II 31 GAUGE X 

3/16" NEEDLE 

• MONOJECT INSULIN SAFETY 

SYRINGE 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" 

• MONOJECT INSULIN SAFETY 

SYRINGE 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" 

• MONOJECT INSULIN SAFETY 

SYRINGE 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" 

• MONOJECT INSULIN SAFETY 

SYRINGE 1 ML 29 GAUGE X 1/2" 

• MONOJECT INSULIN SYRINGE 0.3 

ML 29 GAUGE X 1/2" 

• MONOJECT INSULIN SYRINGE 0.3 

ML 30 GAUGE X 5/16" 

• MONOJECT INSULIN SYRINGE 0.3 

ML 31 GAUGE X 5/16" 

• MONOJECT INSULIN SYRINGE 0.5 

ML 29 GAUGE X 1/2" 

• MONOJECT INSULIN SYRINGE 0.5 

ML 30 GAUGE X 5/16" 

• MONOJECT INSULIN SYRINGE 0.5 

ML 31 GAUGE X 5/16" 

• MONOJECT INSULIN SYRINGE 1 ML 

• MONOJECT INSULIN SYRINGE 1 ML 

25 GAUGE X 5/8" 

• MONOJECT INSULIN SYRINGE 1 ML 

27 GAUGE X 1/2" 

• MONOJECT INSULIN SYRINGE 1 ML 

28 GAUGE X 1/2" 

• MONOJECT INSULIN SYRINGE 1 ML 

29 GAUGE X 1/2" 

• MONOJECT INSULIN SYRINGE 1 ML 

30 GAUGE X 5/16" 
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• MONOJECT INSULIN SYRINGE 1 ML 

31 GAUGE X 5/16" 

• MONOJECT INSULIN SYRINGE 1/2 

ML 28 GAUGE X 1/2" 

• MONOJECT SYRINGE 1/2 ML 28 

GAUGE 

• MONOJECT ULTRA COMFORT 

INSULIN 1/2 ML 28 GAUGE SYRINGE 

• NANO 2ND GEN PEN NEEDLE 32 

GAUGE X 5/32" 

• NANO PEN NEEDLE 32 GAUGE X 

5/32" 

• NOVOFINE 30 NEEDLE 

• NOVOFINE 32 32 GAUGE X 1/4" 

NEEDLE 

• NOVOFINE PLUS 32 GAUGE X 1/6" 

NEEDLE 

• NOVOTWIST 32 GAUGE X 1/5" 

NEEDLE 

• PEN NEEDLE 29 GAUGE X 1/2" 

• PEN NEEDLE 30 GAUGE X 5/16" 

• PEN NEEDLE 31 GAUGE X 1/4" 

• PEN NEEDLE 31 GAUGE X 3/16" 

• PEN NEEDLE 31 GAUGE X 5/16" 

• PEN NEEDLE 32 GAUGE X 5/32" 

• PEN NEEDLE, DIABETIC 29 GAUGE X 

1/2" 

• PEN NEEDLE, DIABETIC 29 GAUGE X 

15/32" 

• PEN NEEDLE, DIABETIC 30 GAUGE X 

3/16" 

• PEN NEEDLE, DIABETIC 30 GAUGE X 

5/16" 

• PEN NEEDLE, DIABETIC 31 GAUGE X 

1/3" 

• PEN NEEDLE, DIABETIC 31 GAUGE X 

1/4" 

• PEN NEEDLE, DIABETIC 31 GAUGE X 

1/6" 

• PEN NEEDLE, DIABETIC 31 GAUGE X 

13/64" 

• PEN NEEDLE, DIABETIC 31 GAUGE X 

15/64" 

• PEN NEEDLE, DIABETIC 31 GAUGE X 

3/16" 

• PEN NEEDLE, DIABETIC 31 GAUGE X 

5/16" 

• PEN NEEDLE, DIABETIC 31 GAUGE X 

5/32" 

• PEN NEEDLE, DIABETIC 32 GAUGE X 

1/4" 

• PEN NEEDLE, DIABETIC 32 GAUGE X 

3/16" 

• PEN NEEDLE, DIABETIC 32 GAUGE X 

5/16" 

• PEN NEEDLE, DIABETIC 32 GAUGE X 

5/32" 

• PEN NEEDLE, DIABETIC 33 GAUGE X 

1/4" 

• PEN NEEDLE, DIABETIC 33 GAUGE X 

3/16" 

• PEN NEEDLE, DIABETIC 33 GAUGE X 

5/32" 

• PEN NEEDLE, DIABETIC, SAFETY 31 

GAUGE X 5/32" 

• PENTIPS PEN NEEDLE 29 GAUGE X 

1/2" 

• PENTIPS PEN NEEDLE 31 GAUGE X 

1/4" 

• PENTIPS PEN NEEDLE 31 GAUGE X 

3/16" 

• PENTIPS PEN NEEDLE 31 GAUGE X 

5/16" 

• PENTIPS PEN NEEDLE 32 GAUGE X 

1/4" 

• PENTIPS PEN NEEDLE 32 GAUGE X 

5/32" 

• PIP PEN NEEDLE 31 GAUGE X 3/16" 

• PIP PEN NEEDLE 32 GAUGE X 5/32" 

• PREVENT DROPSAFE PEN NEEDLE 

31 GAUGE X 1/4" 

• PREVENT DROPSAFE PEN NEEDLE 

31 GAUGE X 5/16" 

• PRO COMFORT ALCOHOL PADS 

• PRO COMFORT INSULIN SYRINGE 

0.5 ML 30 GAUGE X 1/2" 

• PRO COMFORT INSULIN SYRINGE 

0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" 

• PRO COMFORT INSULIN SYRINGE 

0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" 
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• PRO COMFORT INSULIN SYRINGE 1 

ML 30 GAUGE X 1/2" 

• PRO COMFORT INSULIN SYRINGE 1 

ML 30 GAUGE X 5/16" 

• PRO COMFORT INSULIN SYRINGE 1 

ML 31 GAUGE X 5/16" 

• PRO COMFORT PEN NEEDLE 32 

GAUGE X 1/4" 

• PRO COMFORT PEN NEEDLE 32 

GAUGE X 3/16" 

• PRO COMFORT PEN NEEDLE 32 

GAUGE X 5/16" 

• PRO COMFORT PEN NEEDLE 32 

GAUGE X 5/32" 

• PRODIGY INSULIN SYRINGE 0.3 ML 

31 GAUGE X 5/16" 

• PRODIGY INSULIN SYRINGE 0.5 ML 

31 GAUGE X 5/16" 

• PRODIGY INSULIN SYRINGE 1 ML 28 

GAUGE X 1/2" 

• PURE COMFORT ALCOHOL PADS 

• PURE COMFORT PEN NEEDLE 32 

GAUGE X 1/4" 

• PURE COMFORT PEN NEEDLE 32 

GAUGE X 3/16" 

• PURE COMFORT PEN NEEDLE 32 

GAUGE X 5/16" 

• PURE COMFORT PEN NEEDLE 32 

GAUGE X 5/32" 

• PURE COMFORT SAFETY PEN 

NEEDLE 31 GAUGE X 1/4" 

• PURE COMFORT SAFETY PEN 

NEEDLE 31 GAUGE X 3/16" 

• PURE COMFORT SAFETY PEN 

NEEDLE 32 GAUGE X 5/32" 

• SAFESNAP INSULIN SYRINGE 0.3 ML 

30 GAUGE X 5/16" 

• SAFESNAP INSULIN SYRINGE 0.5 ML 

29 GAUGE X 1/2" 

• SAFESNAP INSULIN SYRINGE 0.5 ML 

30 GAUGE X 5/16" 

• SAFESNAP INSULIN SYRINGE 1 ML 

28 GAUGE X 1/2" 

• SAFESNAP INSULIN SYRINGE 1 ML 

29 GAUGE X 1/2" 

• SAFETY PEN NEEDLE 31 GAUGE X 

3/16" 

• SECURESAFE INSULIN SYRINGE 0.5 

ML 29 GAUGE X 1/2" 

• SECURESAFE INSULIN SYRINGE 1 

ML 29 GAUGE X 1/2" 

• SECURESAFE PEN NEEDLE 30 

GAUGE X 5/16" 

• SIMPLI PEN NEEDLE 32 GAUGE X 

5/32" 

• SKY SAFETY PEN NEEDLE 30 

GAUGE X 3/16" 

• SKY SAFETY PEN NEEDLE 30 

GAUGE X 5/16" 

• STERILE PADS 2" X 2" BANDAGE 

• SURE COMFORT ALCOHOL PREP 

PADS 

• SURE COMFORT INSULIN SYRINGE 

0.3 ML 29 GAUGE X 1/2" 

• SURE COMFORT INSULIN SYRINGE 

0.3 ML 30 GAUGE X 1/2" 

• SURE COMFORT INSULIN SYRINGE 

0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" 

• SURE COMFORT INSULIN SYRINGE 

0.3 ML 31 GAUGE X 1/4" 

• SURE COMFORT INSULIN SYRINGE 

0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" 

• SURE COMFORT INSULIN SYRINGE 

0.5 ML 30 GAUGE X 1/2" 

• SURE COMFORT INSULIN SYRINGE 

0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" 

• SURE COMFORT INSULIN SYRINGE 

0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" 

• SURE COMFORT INSULIN SYRINGE 

1 ML 28 GAUGE X 1/2" 

• SURE COMFORT INSULIN SYRINGE 

1 ML 29 GAUGE X 1/2" 

• SURE COMFORT INSULIN SYRINGE 

1 ML 30 GAUGE X 1/2" 

• SURE COMFORT INSULIN SYRINGE 

1 ML 30 GAUGE X 5/16" 

• SURE COMFORT INSULIN SYRINGE 

1 ML 31 GAUGE X 1/4" 

• SURE COMFORT INSULIN SYRINGE 

1 ML 31 GAUGE X 5/16" 
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• SURE COMFORT INSULIN SYRINGE 

1/2 ML 28 GAUGE X 1/2" 

• SURE COMFORT INSULIN SYRINGE 

1/2 ML 31 GAUGE X 1/4" 

• SURE COMFORT INSULIN SYRINGE 

U-100 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" 

• SURE COMFORT PEN NEEDLE 29 

GAUGE X 1/2" 

• SURE COMFORT PEN NEEDLE 30 

GAUGE X 5/16" 

• SURE COMFORT PEN NEEDLE 31 

GAUGE X 3/16" 

• SURE COMFORT PEN NEEDLE 31 

GAUGE X 5/16" 

• SURE COMFORT PEN NEEDLE 32 

GAUGE X 1/4" 

• SURE COMFORT PEN NEEDLE 32 

GAUGE X 5/32" 

• SURE COMFORT SAFETY PEN 

NEEDLE 31 GAUGE X 1/4" 

• SURE COMFORT SAFETY PEN 

NEEDLE 32 GAUGE X 5/32" 

• SURE-FINE PEN NEEDLES 29 GAUGE 

X 1/2" 

• SURE-FINE PEN NEEDLES 31 GAUGE 

X 3/16" 

• SURE-FINE PEN NEEDLES 31 GAUGE 

X 5/16" 

• SURE-JECT INSULIN SYRINGE 0.3 

ML 29 GAUGE X 1/2" 

• SURE-JECT INSULIN SYRINGE 0.3 

ML 30 GAUGE X 5/16" 

• SURE-JECT INSULIN SYRINGE 0.5 

ML 29 GAUGE X 1/2" 

• SURE-JECT INSULIN SYRINGE 0.5 

ML 30 GAUGE X 5/16" 

• SURE-JECT INSULIN SYRINGE 1 ML 

28 GAUGE X 1/2" 

• SURE-JECT INSULIN SYRINGE 1 ML 

29 GAUGE X 1/2" 

• SURE-JECT INSULIN SYRINGE 1 ML 

30 GAUGE X 5/16" 

• SURE-JECT INSULIN SYRINGE 1 ML 

31 GAUGE X 5/16" 

• SURE-JECT INSULIN SYRINGE 1/2 

ML 28 GAUGE X 1/2" 

• SURE-PREP ALCOHOL PREP PADS 

• SYRINGE WITH NEEDLE, SAFETY 0.5 

ML 30 GAUGE X 1/2" 

• TECHLITE INSULIN SYRINGE (HALF 

UNIT) 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2" 

• TECHLITE INSULIN SYRINGE (HALF 

UNIT) 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" 

• TECHLITE INSULIN SYRINGE (HALF 

UNIT) 0.3 ML 31 GAUGE X 15/64" 

• TECHLITE INSULIN SYRINGE (HALF 

UNIT) 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" 

• TECHLITE INSULIN SYRINGE (HALF 

UNIT) 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2" 

• TECHLITE INSULIN SYRINGE (HALF 

UNIT) 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" 

• TECHLITE INSULIN SYRINGE (HALF 

UNIT) 0.5 ML 31 GAUGE X 15/64" 

• TECHLITE INSULIN SYRINGE (HALF 

UNIT) 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" 

• TECHLITE INSULIN SYRINGE 1 ML 

29 GAUGE X 1/2" 

• TECHLITE INSULIN SYRINGE 1 ML 

30 GAUGE X 1/2" 

• TECHLITE INSULIN SYRINGE 1 ML 

31 GAUGE X 15/64" 

• TECHLITE INSULIN SYRINGE 1 ML 

31 GAUGE X 5/16" 

• TECHLITE PEN NEEDLE 29 GAUGE X 

1/2" 

• TECHLITE PEN NEEDLE 29 GAUGE X 

3/8" 

• TECHLITE PEN NEEDLE 31 GAUGE X 

1/4" 

• TECHLITE PEN NEEDLE 31 GAUGE X 

3/16" 

• TECHLITE PEN NEEDLE 31 GAUGE X 

5/16" 

• TECHLITE PEN NEEDLE 32 GAUGE X 

1/4" 

• TECHLITE PEN NEEDLE 32 GAUGE X 

5/16" 

• TECHLITE PEN NEEDLE 32 GAUGE X 

5/32" 

• TECHLITE PLUS PEN NEEDLE 32 

GAUGE X 5/32" 
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• TERUMO INSULIN SYRINGE 0.3 ML 

30 X 3/8" 

• TERUMO INSULIN SYRINGE 0.5 ML 

29 GAUGE X 1/2" 

• TERUMO INSULIN SYRINGE 1 ML 27 

GAUGE X 1/2" 

• TERUMO INSULIN SYRINGE 1 ML 28 

GAUGE X 1/2" 

• TERUMO INSULIN SYRINGE 1 ML 29 

GAUGE X 1/2" 

• TERUMO INSULIN SYRINGE 1/2 ML 

27 GAUGE X 1/2" 

• TERUMO INSULIN SYRINGE 1/2 ML 

28 GAUGE X 1/2" 

• TERUMO INSULIN SYRINGE 1/2 ML 

30 X 3/8" 

• THINPRO INSULIN SYRINGE 0.3 ML 

29 GAUGE X 1/2" 

• THINPRO INSULIN SYRINGE 0.3 ML 

30 X 3/8" 

• THINPRO INSULIN SYRINGE 0.3 ML 

31 X 3/8" 

• THINPRO INSULIN SYRINGE 0.5 ML 

29 GAUGE X 1/2" 

• THINPRO INSULIN SYRINGE 0.5 ML 

31 X 3/8" 

• THINPRO INSULIN SYRINGE 1 ML 28 

GAUGE X 1/2" 

• THINPRO INSULIN SYRINGE 1 ML 29 

GAUGE X 1/2" 

• THINPRO INSULIN SYRINGE 1 ML 30 

GAUGE X 3/8" 

• THINPRO INSULIN SYRINGE 1 ML 31 

X 3/8" 

• THINPRO INSULIN SYRINGE 1/2 ML 

28 GAUGE X 1/2" 

• THINPRO INSULIN SYRINGE 1/2 ML 

30 X 3/8" 

• TOPCARE CLICKFINE 31 GAUGE X 

1/4" NEEDLE 

• TOPCARE CLICKFINE 31 GAUGE X 

5/16" NEEDLE 

• TOPCARE ULTRA COMFORT 0.3 ML 

29 GAUGE X 1/2" SYRINGE 

• TOPCARE ULTRA COMFORT 0.3 ML 

30 GAUGE X 5/16" SYRINGE 

• TOPCARE ULTRA COMFORT 0.3 ML 

31 GAUGE X 5/16" SYRINGE 

• TOPCARE ULTRA COMFORT 0.5 ML 

29 GAUGE X 1/2" SYRINGE 

• TOPCARE ULTRA COMFORT 0.5 ML 

30 GAUGE X 5/16" SYRINGE 

• TOPCARE ULTRA COMFORT 0.5 ML 

31 GAUGE X 5/16" SYRINGE 

• TOPCARE ULTRA COMFORT 1 ML 29 

GAUGE X 1/2" SYRINGE 

• TOPCARE ULTRA COMFORT 1 ML 30 

GAUGE X 5/16" SYRINGE 

• TOPCARE ULTRA COMFORT 1 ML 31 

GAUGE X 5/16" SYRINGE 

• TRUE COMFORT ALCOHOL PADS 

• TRUE COMFORT INSULIN SYRINGE 

0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" 

• TRUE COMFORT INSULIN SYRINGE 

1 ML 31 GAUGE X 5/16" 

• TRUE COMFORT PEN NEEDLE 31 

GAUGE X 1/4" 

• TRUE COMFORT PEN NEEDLE 31 

GAUGE X 3/16" 

• TRUE COMFORT PEN NEEDLE 31 

GAUGE X 5/16" 

• TRUE COMFORT PEN NEEDLE 32 

GAUGE X 1/4" 

• TRUE COMFORT PEN NEEDLE 32 

GAUGE X 3/16" 

• TRUE COMFORT PEN NEEDLE 32 

GAUGE X 5/32" 

• TRUE COMFORT PEN NEEDLE 33 

GAUGE X 1/4" 

• TRUE COMFORT PEN NEEDLE 33 

GAUGE X 3/16" 

• TRUE COMFORT PEN NEEDLE 33 

GAUGE X 5/32" 

• TRUE COMFORT PRO ALCOHOL 

PADS 

• TRUE COMFORT PRO INS SYRINGE 

0.5 ML 30 GAUGE X 1/2" 

• TRUE COMFORT PRO INS SYRINGE 

0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" 

• TRUE COMFORT PRO INS SYRINGE 

0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" 
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• TRUE COMFORT PRO INS SYRINGE 1 

ML 30 GAUGE X 1/2" 

• TRUE COMFORT PRO INS SYRINGE 1 

ML 30 GAUGE X 5/16" 

• TRUE COMFORT PRO INS SYRINGE 1 

ML 31 GAUGE X 5/16" 

• TRUE COMFORT PRO INS SYRINGE 1 

ML 32 GAUGE X 5/16" 

• TRUE COMFORT PRO INS SYRINGE 

1/2 ML 32 GAUGE X 5/16" 

• TRUE COMFORT SAFETY INSULIN 

SYRINGE 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2" 

• TRUE COMFORT SAFETY INSULIN 

SYRINGE 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" 

• TRUE COMFORT SAFETY INSULIN 

SYRINGE 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" 

• TRUE COMFORT SAFETY INSULIN 

SYRINGE 1 ML 30 GAUGE X 1/2" 

• TRUE COMFORT SAFETY INSULIN 

SYRINGE 1 ML 30 GAUGE X 5/16" 

• TRUE COMFORT SAFETY INSULIN 

SYRINGE 1 ML 31 GAUGE X 5/16" 

• TRUE COMFORT SAFETY INSULIN 

SYRINGE 1 ML 32 GAUGE X 5/16" 

• TRUE COMFORT SAFETY PEN 

NEEDLE 31 GAUGE X 1/4" 

• TRUE COMFORT SAFETY PEN 

NEEDLE 31 GAUGE X 3/16" 

• TRUE COMFORT SAFETY PEN 

NEEDLE 32 GAUGE X 5/32" 

• TRUEPLUS INSULIN 0.3 ML 29 

GAUGE X 1/2" SYRINGE 

• TRUEPLUS INSULIN 0.3 ML 30 

GAUGE X 5/16" SYRINGE 

• TRUEPLUS INSULIN 0.3 ML 31 

GAUGE X 5/16" SYRINGE 

• TRUEPLUS INSULIN 0.5 ML 29 

GAUGE X 1/2" SYRINGE 

• TRUEPLUS INSULIN 0.5 ML 30 

GAUGE X 5/16" SYRINGE 

• TRUEPLUS INSULIN 0.5 ML 31 

GAUGE X 5/16" SYRINGE 

• TRUEPLUS INSULIN 1 ML 28 GAUGE 

X 1/2" SYRINGE 

• TRUEPLUS INSULIN 1 ML 29 GAUGE 

X 1/2" SYRINGE 

• TRUEPLUS INSULIN 1 ML 30 GAUGE 

X 5/16" SYRINGE 

• TRUEPLUS INSULIN 1 ML 31 GAUGE 

X 5/16" SYRINGE 

• TRUEPLUS INSULIN 1/2 ML 28 

GAUGE X 1/2" SYRINGE 

• TRUEPLUS PEN NEEDLE 29 GAUGE 

X 1/2" 

• TRUEPLUS PEN NEEDLE 31 GAUGE 

X 1/4" 

• TRUEPLUS PEN NEEDLE 31 GAUGE 

X 3/16" 

• TRUEPLUS PEN NEEDLE 31 GAUGE 

X 5/16" 

• TRUEPLUS PEN NEEDLE 32 GAUGE 

X 5/32" 

• ULTICARE 0.3 ML 30 GAUGE X 1/2" 

SYRINGE 

• ULTICARE 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" 

SYRINGE 

• ULTICARE 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2" 

SYRINGE 

• ULTICARE 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" 

SYRINGE 

• ULTICARE 1 ML 30 GAUGE X 1/2" 

SYRINGE 

• ULTICARE 1 ML 31 GAUGE X 5/16" 

SYRINGE 

• ULTICARE INSULIN SYRINGE (HALF 

UNIT) 0.3 ML 31 GAUGE X 1/4" 

• ULTICARE INSULIN SYRINGE 0.3 ML 

31 GAUGE X 1/4" 

• ULTICARE INSULIN SYRINGE 1 ML 

31 GAUGE X 1/4" 

• ULTICARE INSULIN SYRINGE 1/2 ML 

31 GAUGE X 1/4" 

• ULTICARE PEN NEEDLE 29 GAUGE X 

1/2" 

• ULTICARE PEN NEEDLE 31 GAUGE X 

1/4" 

• ULTICARE PEN NEEDLE 31 GAUGE X 

3/16" 

• ULTICARE PEN NEEDLE 31 GAUGE X 

5/16" 

• ULTICARE PEN NEEDLE 32 GAUGE X 

1/4" 
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• ULTICARE PEN NEEDLE 32 GAUGE X 

5/32" 

• ULTICARE SAFETY PEN NEEDLE 30 

GAUGE X 3/16" 

• ULTICARE SAFETY PEN NEEDLE 30 

GAUGE X 5/16" 

• ULTIGUARD SAFEPACK-INSULIN 

SYRINGE 0.3 ML 30 X 1/2" 

• ULTIGUARD SAFEPACK-INSULIN 

SYRINGE 0.3 ML 31 X 5/16" 

• ULTIGUARD SAFEPACK-INSULIN 

SYRINGE 1 ML 30 X 1/2" 

• ULTIGUARD SAFEPACK-INSULIN 

SYRINGE 1 ML 31 X 5/16" 

• ULTIGUARD SAFEPACK-INSULIN 

SYRINGE 1/2 ML 30 X 1/2" 

• ULTIGUARD SAFEPACK-INSULIN 

SYRINGE 1/2 ML 31 X 5/16" 

• ULTIGUARD SAFEPACK-PEN 

NEEDLE 29 GAUGE X 1/2" 

• ULTIGUARD SAFEPACK-PEN 

NEEDLE 31 GAUGE X 1/4" 

• ULTIGUARD SAFEPACK-PEN 

NEEDLE 31 GAUGE X 3/16" 

• ULTIGUARD SAFEPACK-PEN 

NEEDLE 31 GAUGE X 5/16" 

• ULTIGUARD SAFEPACK-PEN 

NEEDLE 32 GAUGE X 1/4" 

• ULTIGUARD SAFEPACK-PEN 

NEEDLE 32 GAUGE X 5/32" 

• ULTILET ALCOHOL SWAB 

• ULTILET INSULIN SYRINGE 0.3 ML 

29 GAUGE 

• ULTILET INSULIN SYRINGE 0.3 ML 

29 GAUGE X 1/2" 

• ULTILET INSULIN SYRINGE 0.3 ML 

30 GAUGE X 5/16" 

• ULTILET INSULIN SYRINGE 0.3 ML 

31 GAUGE X 5/16" 

• ULTILET INSULIN SYRINGE 0.5 ML 

29 GAUGE X 1/2" 

• ULTILET INSULIN SYRINGE 0.5 ML 

30 GAUGE X 5/16" 

• ULTILET INSULIN SYRINGE 0.5 ML 

31 GAUGE X 5/16" 

• ULTILET INSULIN SYRINGE 1 ML 29 

GAUGE 

• ULTILET INSULIN SYRINGE 1 ML 29 

GAUGE X 1/2" 

• ULTILET INSULIN SYRINGE 1 ML 30 

GAUGE X 5/16" 

• ULTILET INSULIN SYRINGE 1 ML 31 

GAUGE X 5/16" 

• ULTILET INSULIN SYRINGE 1/2 ML 

29 

• ULTILET PEN NEEDLE 29 GAUGE 

• ULTILET PEN NEEDLE 32 GAUGE X 

5/32" 

• ULTRA COMFORT INSULIN 

SYRINGE (HALF UNIT) 0.3 ML 29 

GAUGE X 1/2" 

• ULTRA COMFORT INSULIN 

SYRINGE (HALF UNIT) 0.3 ML 31 

GAUGE X 5/16" 

• ULTRA COMFORT INSULIN 

SYRINGE 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2" 

• ULTRA COMFORT INSULIN 

SYRINGE 0.3 ML 30 

• ULTRA COMFORT INSULIN 

SYRINGE 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" 

• ULTRA COMFORT INSULIN 

SYRINGE 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" 

• ULTRA COMFORT INSULIN 

SYRINGE 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" 

• ULTRA COMFORT INSULIN 

SYRINGE 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" 

• ULTRA COMFORT INSULIN 

SYRINGE 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" 

• ULTRA COMFORT INSULIN 

SYRINGE 1 ML 28 GAUGE X 1/2" 

• ULTRA COMFORT INSULIN 

SYRINGE 1 ML 29 GAUGE 

• ULTRA COMFORT INSULIN 

SYRINGE 1 ML 29 GAUGE X 1/2" 

• ULTRA COMFORT INSULIN 

SYRINGE 1 ML 30 GAUGE X 5/16" 

• ULTRA COMFORT INSULIN 

SYRINGE 1 ML 30 GAUGE X 7/16" 

• ULTRA COMFORT INSULIN 

SYRINGE 1 ML 31 GAUGE X 5/16" 
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• ULTRA COMFORT INSULIN 

SYRINGE 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2" 

• ULTRA COMFORT INSULIN 

SYRINGE 1/2 ML 29 

• ULTRA COMFORT INSULIN 

SYRINGE 1/2 ML 30 GAUGE 

• ULTRA FLO INSULIN SYRINGE 

(HALF UNIT) 0.3 ML 30 GAUGE X 1/2" 

• ULTRA FLO INSULIN SYRINGE 

(HALF UNIT) 0.3 ML 30 GAUGE X 

5/16" 

• ULTRA FLO INSULIN SYRINGE 

(HALF UNIT) 0.3 ML 31 GAUGE X 

5/16" 

• ULTRA FLO INSULIN SYRINGE 0.3 

ML 29 GAUGE X 1/2" 

• ULTRA FLO INSULIN SYRINGE 0.3 

ML 30 GAUGE X 5/16" 

• ULTRA FLO INSULIN SYRINGE 0.3 

ML 31 GAUGE X 5/16" 

• ULTRA FLO INSULIN SYRINGE 0.5 

ML 29 GAUGE X 1/2" 

• ULTRA FLO PEN NEEDLE 29 GAUGE 

X 1/2" 

• ULTRA FLO PEN NEEDLE 31 GAUGE 

X 3/16" 

• ULTRA FLO PEN NEEDLE 31 GAUGE 

X 5/16" 

• ULTRA FLO PEN NEEDLE 32 GAUGE 

X 5/32" 

• ULTRA FLO PEN NEEDLE 33 GAUGE 

X 5/32" 

• ULTRA THIN PEN NEEDLE 32 

GAUGE X 5/32" 

• ULTRACARE INSULIN SYRINGE 0.3 

ML 30 GAUGE X 5/16" 

• ULTRACARE INSULIN SYRINGE 0.3 

ML 31 GAUGE X 5/16" 

• ULTRACARE INSULIN SYRINGE 0.5 

ML 30 GAUGE X 1/2" 

• ULTRACARE INSULIN SYRINGE 0.5 

ML 30 GAUGE X 5/16" 

• ULTRACARE INSULIN SYRINGE 0.5 

ML 31 GAUGE X 5/16" 

• ULTRACARE INSULIN SYRINGE 1 

ML 30 GAUGE X 1/2" 

• ULTRACARE INSULIN SYRINGE 1 

ML 30 GAUGE X 5/16" 

• ULTRACARE INSULIN SYRINGE 1 

ML 31 GAUGE X 5/16" 

• ULTRACARE PEN NEEDLE 31 

GAUGE X 1/4" 

• ULTRACARE PEN NEEDLE 31 

GAUGE X 3/16" 

• ULTRACARE PEN NEEDLE 31 

GAUGE X 5/16" 

• ULTRACARE PEN NEEDLE 32 

GAUGE X 1/4" 

• ULTRACARE PEN NEEDLE 32 

GAUGE X 3/16" 

• ULTRACARE PEN NEEDLE 32 

GAUGE X 5/32" 

• ULTRACARE PEN NEEDLE 33 

GAUGE X 5/32" 

• ULTRA-FINE INSULIN SYRINGE 

(HALF UNIT) 0.3 ML 31 GAUGE X 

15/64" 

• ULTRA-FINE INSULIN SYRINGE 

(HALF UNIT) 0.3 ML 31 GAUGE X 

5/16" 

• ULTRA-FINE INSULIN SYRINGE 0.3 

ML 30 GAUGE X 1/2" 

• ULTRA-FINE INSULIN SYRINGE 0.5 

ML 30 GAUGE X 1/2" 

• ULTRA-FINE INSULIN SYRINGE 0.5 

ML 31 GAUGE X 5/16" 

• ULTRA-FINE INSULIN SYRINGE 1 

ML 30 GAUGE X 1/2" 

• ULTRA-FINE INSULIN SYRINGE 1 

ML 31 GAUGE X 15/64" 

• ULTRA-FINE INSULIN SYRINGE 1 

ML 31 GAUGE X 5/16" 

• ULTRA-FINE INSULIN SYRINGE 1/2 

ML 31 GAUGE X 15/64" 

• ULTRA-FINE PEN NEEDLE 29 GAUGE 

X 1/2" 

• ULTRA-FINE PEN NEEDLE 31 GAUGE 

X 3/16" 

• ULTRA-FINE PEN NEEDLE 31 GAUGE 

X 5/16" 

• ULTRA-FINE PEN NEEDLE 32 GAUGE 

X 1/4" 
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• ULTRA-THIN II (SHORT) INSULIN 

SYRINGE 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" 

• ULTRA-THIN II (SHORT) INSULIN 

SYRINGE 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" 

• ULTRA-THIN II (SHORT) INSULIN 

SYRINGE 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" 

• ULTRA-THIN II (SHORT) INSULIN 

SYRINGE 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" 

• ULTRA-THIN II (SHORT) INSULIN 

SYRINGE 1 ML 30 GAUGE X 5/16" 

• ULTRA-THIN II (SHORT) INSULIN 

SYRINGE 1 ML 31 GAUGE X 5/16" 

• ULTRA-THIN II (SHORT) PEN NDL 31 

GAUGE X 5/16" NEEDLE 

• ULTRA-THIN II INSULIN PEN 

NEEDLES 29 GAUGE X 1/2" 

• ULTRA-THIN II INSULIN SYRINGE 

0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" 

• ULTRA-THIN II INSULIN SYRINGE 1 

ML 29 GAUGE X 1/2" 

• UNIFINE OTC PEN NEEDLE 31 

GAUGE X 3/16" 

• UNIFINE OTC PEN NEEDLE 32 

GAUGE X 5/32" 

• UNIFINE PEN NEEDLE 32 GAUGE X 

5/32" 

• UNIFINE PENTIPS 29 GAUGE 

NEEDLE 

• UNIFINE PENTIPS 29 GAUGE X 1/2" 

NEEDLE 

• UNIFINE PENTIPS 31 GAUGE X 1/4" 

NEEDLE 

• UNIFINE PENTIPS 31 GAUGE X 3/16" 

NEEDLE 

• UNIFINE PENTIPS 31 GAUGE X 5/16" 

NEEDLE 

• UNIFINE PENTIPS 32 GAUGE X 1/4" 

NEEDLE 

• UNIFINE PENTIPS 32 GAUGE X 5/32" 

NEEDLE 

• UNIFINE PENTIPS 33 GAUGE X 5/32" 

NEEDLE 

• UNIFINE PENTIPS MAXFLOW 30 

GAUGE X 3/16" NEEDLE 

• UNIFINE PENTIPS PLUS 29 GAUGE X 

1/2" NEEDLE 

• UNIFINE PENTIPS PLUS 31 GAUGE X 

1/4" NEEDLE 

• UNIFINE PENTIPS PLUS 31 GAUGE X 

3/16" NEEDLE 

• UNIFINE PENTIPS PLUS 31 GAUGE X 

5/16" NEEDLE 

• UNIFINE PENTIPS PLUS 32 GAUGE X 

5/32" NEEDLE 

• UNIFINE PENTIPS PLUS 33 GAUGE X 

5/32" NEEDLE 

• UNIFINE PENTIPS PLUS MAXFLOW 

30 GAUGE X 3/16" NEEDLE 

• UNIFINE PROTECT 30 GAUGE X 3/16" 

NEEDLE 

• UNIFINE PROTECT 30 GAUGE X 5/16" 

NEEDLE 

• UNIFINE PROTECT 32 GAUGE X 5/32" 

NEEDLE 

• UNIFINE SAFECONTROL PEN 

NEEDLE 30 GAUGE X 3/16" 

• UNIFINE SAFECONTROL PEN 

NEEDLE 30 GAUGE X 5/16" 

• UNIFINE SAFECONTROL PEN 

NEEDLE 31 GAUGE X 1/4" 

• UNIFINE SAFECONTROL PEN 

NEEDLE 31 GAUGE X 3/16" 

• UNIFINE SAFECONTROL PEN 

NEEDLE 31 GAUGE X 5/16" 

• UNIFINE SAFECONTROL PEN 

NEEDLE 32 GAUGE X 5/32" 

• UNIFINE ULTRA PEN NEEDLE 31 

GAUGE X 1/4" 

• UNIFINE ULTRA PEN NEEDLE 31 

GAUGE X 3/16" 

• UNIFINE ULTRA PEN NEEDLE 31 

GAUGE X 5/16" 

• UNIFINE ULTRA PEN NEEDLE 32 

GAUGE X 5/32" 

• VANISHPOINT INSULIN SYRINGE 1 

ML 30 GAUGE X 3/16" 

• VANISHPOINT SYRINGE 0.5 ML 30 

GAUGE X 1/2" 

• VANISHPOINT SYRINGE 1 ML 29 

GAUGE X 1/2" 

• VERIFINE INSULIN SYRINGE 0.3 ML 

31 GAUGE X 5/16" 
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• VERIFINE INSULIN SYRINGE 0.5 ML 

29 GAUGE X 1/2" 

• VERIFINE INSULIN SYRINGE 0.5 ML 

31 GAUGE X 5/16" 

• VERIFINE INSULIN SYRINGE 1 ML 29 

GAUGE X 1/2" 

• VERIFINE INSULIN SYRINGE 1 ML 31 

GAUGE X 5/16" 

• VERIFINE PEN NEEDLE 29 GAUGE X 

1/2" 

• VERIFINE PEN NEEDLE 31 GAUGE X 

1/4" 

• VERIFINE PEN NEEDLE 31 GAUGE X 

3/16" 

• VERIFINE PEN NEEDLE 31 GAUGE X 

5/16" 

• VERIFINE PEN NEEDLE 32 GAUGE X 

1/4" 

• VERIFINE PEN NEEDLE 32 GAUGE X 

3/16" 

• VERIFINE PEN NEEDLE 32 GAUGE X 

5/32" 

• VERIFINE PLUS PEN NEEDLE 31 

GAUGE X 3/16" 

• VERIFINE PLUS PEN NEEDLE 31 

GAUGE X 5/16" 

• VERIFINE PLUS PEN NEEDLE 32 

GAUGE X 5/32" 

• VERIFINE PLUS PEN NEEDLE-

SHARPS CONTAINER 32 GAUGE X 

5/32" 

• VERSALON 2" X 2" SPONGE 

• WEBCOL TOPICAL PADS

Chi tiết  

Tiêu Chí ĐỂ HỖ TRỢ XÁC ĐỊNH KHOẢN THANH TOÁN, MỘT YÊU CẦU 

THANH TOÁN TRƯỚC ĐÓ ĐƯỢC XEM ĐỐI VỚI MỘT LOẠI 

INJECTABLE INSULIN TRONG VÒNG 120 NGÀY QUA SẼ ĐỦ 

ĐIỀU KIỆN VỚI KHOẢN THANH TOÁN PHẦN D. 
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KLISYRI 

 
  

Sản Phẩm Bị Ảnh Hưởng 

Bước 2:

• KLISYRI 1 % (250 MG) TOPICAL 

OINTMENT IN PACKET

Chi tiết  

Tiêu chí YÊU CẦU THANH TOÁN TRƯỚC ĐÓ ĐỐI VỚI GENERIC TOPICAL 

FLUOROURACIL TRONG 120 NGÀY QUA. 
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LEVOMILNACIPRAN 

 
  

Sản Phẩm Bị Ảnh Hưởng 

Bước 2:

• FETZIMA 120 MG 

CAPSULE,EXTENDED RELEASE 

• FETZIMA 20 MG (2)-40 MG (26) 

CAPSULE,EXTENDED RELEASE,24 

HR,DOSE PACK 

• FETZIMA 20 MG 

CAPSULE,EXTENDED RELEASE 

• FETZIMA 40 MG 

CAPSULE,EXTENDED RELEASE 

• FETZIMA 80 MG 

CAPSULE,EXTENDED RELEASE

Chi tiết  

Tiêu chí YÊU CẦU THANH TOÁN TRƯỚC ĐÓ ĐỐI VỚI  TRINTELLIX VÀ 1 

THUỐC GỐC CHỐNG TRẦM CẢM: BUPROPION, CITALOPRAM, 

ESCITALOPRAM, FLUOXETINE, MIRTAZAPINE, PAROXETINE, 

SERTRALINE, VENLAFAXINE, hoặc VILAZODONE TRONG 365 

NGÀY QUA 
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LUMATEPERONE TOSYLATE 

 
  

Sản Phẩm Bị Ảnh Hưởng 

Bước 2:

• CAPLYTA 10.5 MG CAPSULE 

• CAPLYTA 21 MG CAPSULE 

• CAPLYTA 42 MG CAPSULE

Chi tiết  

Tiêu Chí YÊU CẦU THANH TOÁN ĐỐI VỚI 2 THUỐC GỐC CHỐNG LOẠN 

THẦN DẠNG UỐNG CÓ TRONG DANH MỤC THUỐC: 

LURASIDONE, RISPERIDONE, OLANZAPINE, IMMEDIATE 

RELEASE QUETIAPINE FUMARATE, ZIPRASIDONE, 

ARIPIPRAZOLE, ASENAPINE TRONG VÒNG 365 NGÀY QUA 
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MEMANTINE ER 

 
  

Sản Phẩm Bị Ảnh Hưởng 

Bước 2:

• memantine 14 mg capsule 

sprinkle,extended release 24hr 

• memantine 21 mg capsule 

sprinkle,extended release 24hr 

• memantine 28 mg capsule 

sprinkle,extended release 24hr 

• memantine 7 mg capsule sprinkle,extended 

release 24hr

Chi tiết  

Tiêu chí YÊU CẦU THANH TOÁN TRƯỚC ĐÓ ĐỐI VỚI  PHIÊN BẢN 

MEMANTINE IR CÓ TRONG DANH MỤC THUỐC, TRONG VÒNG 

120 NGÀY QUA 
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METHOTREXATE INJECTOR 

 
  

Sản Phẩm Bị Ảnh Hưởng 

Bước 2:

• RASUVO (PF) 10 MG/0.2 ML 

SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 

• RASUVO (PF) 12.5 MG/0.25 ML 

SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 

• RASUVO (PF) 15 MG/0.3 ML 

SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 

• RASUVO (PF) 17.5 MG/0.35 ML 

SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 

• RASUVO (PF) 20 MG/0.4 ML 

SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 

• RASUVO (PF) 22.5 MG/0.45 ML 

SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 

• RASUVO (PF) 25 MG/0.5 ML 

SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 

• RASUVO (PF) 30 MG/0.6 ML 

SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 

• RASUVO (PF) 7.5 MG/0.15 ML 

SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR

Chi tiết  

Tiêu Chí THỬ NGHIỆM HOẶC CHỐNG CHỈ ĐỊNH VỚI THUỐC GỐC ORAL 

METHOTREXATE TABLET 
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OPHTHALMIC ALLERGY - NO OTC 

 
  

Sản Phẩm Bị Ảnh Hưởng 

Bước 2:

• loteprednol etabonate 0.2 % eye 

drops,suspension

Chi tiết  

Tiêu chí YÊU CẦU THANH TOÁN TRƯỚC ĐÓ ĐỐI VỚI THUỐC THEO TOA 

LEVOCETIRIZINE, CROMOLYN SODIUM HOẶC EPINASTINE 

TRONG VÒNG 120 NGÀY QUA. 
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PERAMPANEL 

 
  

Sản Phẩm Bị Ảnh Hưởng 

Bước 2:

• FYCOMPA 10 MG TABLET 

• FYCOMPA 12 MG TABLET 

• FYCOMPA 2 MG TABLET 

• FYCOMPA 4 MG TABLET 

• FYCOMPA 6 MG TABLET 

• FYCOMPA 8 MG TABLET 

• perampanel 0.5 mg/ml oral suspension 

• perampanel 10 mg tablet 

• perampanel 12 mg tablet 

• perampanel 2 mg tablet 

• perampanel 4 mg tablet 

• perampanel 6 mg tablet 

• perampanel 8 mg tablet

Chi tiết  

Tiêu Chí YÊU CẦU THANH TOÁN TRƯỚC ĐÓ ĐỐI VỚI 2 THUỐC GỐC 

CHỐNG CO GIẬT (CARBAMAZEPINE, DIVALPROEX SODIUM, 

GABAPENTIN, LAMOTRIGINE, LEVETIRACETAM, 

OXCARBAZEPINE, TIAGABINE, TOPIRAMATE, VALPROIC ACID, 

ZONISAMIDE HOẶC LACOSAMIDE), TRONG VÒNG 365 NGÀY 

QUA. 
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RUFINAMIDE 

 
  

Sản Phẩm Bị Ảnh Hưởng 

Bước 2:

• rufinamide 200 mg tablet 

• rufinamide 40 mg/ml oral suspension 

• rufinamide 400 mg tablet

Chi tiết  

Tiêu chí YÊU CẦU THANH TOÁN TRƯỚC ĐÓ ĐỐI VỚI  THUỐC GỐC 

CHỐNG CO GIẬT (CARBAMAZEPINE, DIVALPROEX SODIUM, 

GABAPENTIN, LAMOTRIGINE, LEVETIRACETAM, 

OXCARBAZEPINE, TIAGABINE, TOPIRAMATE, VALPROIC ACID 

HOẶC ZONISAMIDE), TRONG VÒNG 120 NGÀY QUA. 
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SELEGILINE PATCH 

 
  

Sản Phẩm Bị Ảnh Hưởng 

Bước 2:

• EMSAM 12 MG/24 HR 

TRANSDERMAL 24 HOUR PATCH 

• EMSAM 6 MG/24 HR TRANSDERMAL 

24 HOUR PATCH 

• EMSAM 9 MG/24 HR TRANSDERMAL 

24 HOUR PATCH

Chi tiết  

Tiêu chí YÊU CẦU THANH TOÁN TRƯỚC ĐÓ ĐỐI VỚI  PHIÊN BẢN SSRI 

DẠNG UỐNG CÓ TRONG DANH MỤC THUỐC (CITALOPRAM, 

ESCITALOPRAM, FLUOXETINE, PAROXETINE HOẶC 

SERTRALINE), SNRI (DESVENLAFAXINE, DULOXETINE HOẶC 

VENLAFAXINE), MIRTAZAPINE HOẶC BUPROPION IR/SR/XL 

TRONG 120 NGÀY QUA 
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SPRITAM 

 
  

Sản Phẩm Bị Ảnh Hưởng 

Bước 2:

• levetiracetam 250 mg tablet for oral 

suspension  

• levetiracetam 500 mg tablet for oral 

suspension 

• SPRITAM 1,000 MG TABLET FOR 

ORAL SUSPENSION 

• SPRITAM 250 MG TABLET FOR ORAL 

SUSPENSION 

• SPRITAM 500 MG TABLET FOR ORAL 

SUSPENSION 

• SPRITAM 750 MG TABLET FOR ORAL 

SUSPENSION

Chi tiết  

Tiêu chí YÊU CẦU THANH TOÁN TRƯỚC ĐÓ ĐỐI VỚI THUỐC GỐC 

LEVETIRACETAM SOLUTION TRONG 120 NGÀY QUA 



 
47 

TENOFOVIR ALAFENAMIDE 

 
  

Sản Phẩm Bị Ảnh Hưởng 

Bước 2:

• VEMLIDY 25 MG TABLET

Chi tiết  

Tiêu chí THỬ NGHIỆM THUỐC GỐC TENOFOVIR DISOPROXIL 

FUMARATE TRONG VÒNG 120 NGÀY QUA 
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XANOMELINE/TROSPIUM 

 
  

Sản Phẩm Bị Ảnh Hưởng 

Bước 2:

• COBENFY 100 MG-20 MG CAPSULE 

• COBENFY 125 MG-30 MG CAPSULE 

• COBENFY 50 MG-20 MG CAPSULE 

• COBENFY STARTER PACK 50 MG-20 

MG/100 MG-20 MG CAPSULES IN A 

DOSE PACK

Chi tiết  

Tiêu chí YÊU CẦU THANH TOÁN ĐỐI VỚI MỘT THUỐC CHỐNG LOẠN 

THẦN DẠNG UỐNG CÓ TRONG DANH MỤC THUỐC: 

LURASIDONE, RISPERIDONE, CLOZAPINE TAB, OLANZAPINE, 

IR QUETIAPINE FUMARATE, ZIPRASIDONE, ARIPIPRAZOLE, 

ASENAPINE, PALIPERIDONE TRONG VÒNG 120 NGÀY QUA. 
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XARELTO 

 
  

Sản Phẩm Bị Ảnh Hưởng 

Bước 2:

• XARELTO 2.5 MG TABLET

Chi tiết  

Tiêu chí YÊU CẦU THANH TOÁN TRƯỚC ĐÓ CHO VIÊN NÉN 

RIVAROXABAN 2.5MG TRONG 120 NGÀY QUA. 

 




